DANH SÁCH
Các cá nhân được tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024
------------

	STT
	Đơn vị
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Điện Biên
	Lò Văn Hiệp

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

	2. 
	Hoà Bình
	Bùi Thị Cúc

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

	3. 
	Sơn La
	Kiều Tiến Lương

	[bookmark: _GoBack]Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tây Bắc

	4. 
	Sơn La
	Trần Ngọc Đỉnh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường TH, THCS & THPT Quốc tế Bình Minh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

	5. 
	Lai Châu
	Giàng A Phong

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

	6. 
	Yên Bái
	Nguyễn Thị Diện

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

	7. 
	Bắc Kạn
	Nguyễn Xuân Luân

	Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn

	8. 
	Cao Bằng
	Nông Hồng Sơn

	Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

	9. 
	Lạng Sơn
	Lưu Anh Tú

	Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Lạng Sơn

	10. 
	Thái Nguyên
	Đoàn Đình Khánh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	11. 
	Thái Nguyên
	Đào Trung Anh

	Bí thư Chi đoàn khối phòng, ban, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

	12. 
	Tuyên Quang
	Phan Thị Tơ

	Bí thư Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	13. 
	Hà Giang 
	Phạm Thế Anh

	Chuyên viên Huyện đoàn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

	14. 
	Quảng Ninh
	Đỗ Thái Sơn

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

	15. 
	Quảng Ninh
	Nguyễn Văn Anh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh

	16. 
	Bắc Giang
	Vương Phương Linh

	Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang

	17. 
	Vĩnh Phúc
	Trịnh Tuấn Dũng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	18. 
	Bắc Ninh
	Nguyễn Quốc Mạnh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

	19. 
	Phú Thọ
	Lê Hùng Anh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

	20. 
	Hải Phòng
	Nguyễn Thị Trang

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	21. 
	Hải Phòng
	Nguyễn Nhật Trang

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

	22. 
	Hà Nội
	Lê Mạnh Hùng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Mở Hà Nội

	23. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Ngọc Anh

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

	24. 
	Hà Nội
	Bùi Duy Khanh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	25. 
	Hà Nội
	Dương Thu Phương

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

	26. 
	Ninh Bình
	Đồng Quí Cường

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

	27. 
	Hưng Yên
	Phan Thị Phương

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

	28. 
	Hà Nam
	Vũ Thị Huyền Trang

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

	29. 
	Hải Dương
	Bùi Bích Huệ

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	30. 
	Hải Dương
	Nguyễn Thị Phương Anh

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

	31. 
	Thái Bình
	Vũ Mạnh Hoàng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	32. 
	Nam Định
	Nguyễn Thị Thu Hường

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, tỉnh Nam Định

	33. 
	Hà Tĩnh
	Nguyễn Đắc Thắng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

	34. 
	Hà Tĩnh
	Trương Thị  Nhật Anh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	35. 
	Hà Tĩnh
	Trần Song Hào 

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

	36. 
	Nghệ An
	Nguyễn Anh Tú

	Bí thư Chi Đoàn cơ sở Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

	37. 
	Nghệ An
	Nguyễn Đắc Tuấn

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

	38. 
	Quảng Bình
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	39. 
	Quảng Bình
	Ngô Văn Huấn

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

	40. 
	Quảng Trị
	Trịnh Văn Mùi

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

	41. 
	Thanh Hoá
	Nguyễn Thị Minh

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

	42. 
	Thanh Hoá
	Trần Thị Chuyên

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

	43. 
	Thừa Thiên Huế
	Trần Văn Hùng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Thừa Lưu, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

	44. 
	Thừa Thiên Huế
	Hồ Xuân Hoàng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

	45. 
	Quảng Ngãi
	Nguyễn Thị Hồng Sen

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	46. 
	Quảng Ngãi
	Lê Kiều Trang

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Sơn Hà, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

	47. 
	Bình Định
	Phan Văn Nhật

	Bí thư Chi đoàn thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

	48. 
	Quảng Nam
	Huỳnh Minh Phát

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	49. 
	Quảng Nam
	Nguyễn Phát

	Bí thư Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

	50. 
	Khánh Hòa
	Trần Thái Ngọc Huy

	Bí thư Chi đoàn cơ sở Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa

	51. 
	Phú Yên
	Lê Duy

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

	52. 
	Đà Nẵng
	Ngô Thị Hoàng Thi

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

	53. 
	Đà Nẵng
	Lê Mạnh Tấn

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng  

	54. 
	Đà Nẵng
	Lê Thanh Hải

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

	55. 
	Ninh Thuận
	Đoàn Ngọc Thành

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

	56. 
	Đắk Lắk
	Y Wal Mlô

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

	57. 
	Đắk Lắk
	Nguyễn Thanh Thủy

	Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk

	58. 
	Đắk Nông
	Lâm Thanh Sơn

	Bí thư Chi đoàn 12 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông

	59. 
	Gia Lai
	Nguyễn Hữu Hiếu

	Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai

	60. 
	Lâm Đồng
	Bon Krong Ha Nỗ

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

	61. 
	Bình Dương
	Hồ Thanh Thảo

	Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương

	62. 
	Bình Dương
	Lê Thị Ngọc Giàu

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

	63. 
	Bình Phước
	Dư Thị Thanh Xuân

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

	64. 
	Bình Thuận
	Phạm Thanh Phước

	Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Kỹ thuật hình sự - Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận

	65. 
	Đồng Nai 
	Nguyễn Minh Quân

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

	66. 
	Đồng Nai
	Phan Thế Công

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

	67. 
	Tây Ninh
	Lê Trọng Nghĩa

	Bí thư Chi đoàn cơ sở Tân Biên – Kampom Thom, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

	68. 
	TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thanh Hằng

	
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

	69. 
	TP. Hồ Chí Minh
	Lê Xuân Thân

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh

	70. 
	TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Tiến

	Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

	71. 
	TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoàng Đan Khanh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

	72. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi

	Bí thư Chi đoàn Khu phố Hường Điền, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	73. 
	Đồng Tháp
	Nguyễn Thị Khánh Chi

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Thành phố Sa Đéc. tỉnh Đồng Tháp

	74. 
	Long An
	Trần Thị Hồng Thủy

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

	75. 
	Vĩnh Long
	Trần Hải Đăng
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

	76. 
	Trà Vinh
	Nguyễn Chí Thanh

	Bí thư Chi đoàn cơ sở Viễn thông Trà Vinh (VNPT Trà Vinh)

	77. 
	Trà Vinh
	Kim Phát

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

	78. 
	Tiền Giang
	Đặng Nhật Quang

	Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

	79. 
	Tiền Giang
	Nguyễn Ngọc Hảo

	Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Tân Tây, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

	80. 
	Bến Tre
	Mai Chiến Tích

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

	81. 
	Bến Tre
	Trần Cao Thế

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viễn thông tỉnh Bến Tre

	82. 
	An Giang
	Lý Thị Minh Trang
	Bí thư Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

	83. 
	Cà Mau
	Võ Ngọc Bia

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

	84. 
	Cần Thơ
	Huỳnh Quốc Thịnh

	Phó Bí thư Đoàn khoa Luật, Đại học Nam Cần Thơ

	85. 
	Cần Thơ
	Đặng Tấn Dai

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

	86. 
	Hậu Giang
	Phùng Văn Tráng

	Bí thư Chi đoàn, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

	87. 
	Kiên Giang
	Lê Tuỷ Em

	Phó Bí thư  Đoàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

	88. 
	Sóc Trăng
	Trần Hoàng Đông

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

	89. 
	Sóc Trăng
	Nguyễn Toàn Em

	Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng

	90. 
	Ban Thanh niên Công an nhân dân
	Vũ Trung Dân

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an

	91. 
	Ban Thanh niên Công an nhân dân
	Đỗ Văn Viết

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

	92. 
	Ban Thanh niên Công an nhân dân
	Trần Văn Hiểu
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện An ninh nhân dân

	93. 
	Ban Thanh niên Quân đội
	Nguyễn Thị Tâm

	Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4

	94. 
	Đoàn Khối các cơ quan TW
	Phùng Văn Hiệp

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam

	95. 
	Đoàn Khối các cơ quan TW
	Đinh Trung Sơn

	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	96. 
	Đoàn Khối các cơ quan TW
	Phạm Thanh Đăng

	 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	97. 
	Đoàn Khối Doanh nghiệp TW
	Đào Văn Hưng

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Than Thống Nhất - TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

	98. 
	Đoàn Khối Doanh nghiệp TW
	Hoàng Quốc Khánh

	Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

	99. 
	Đoàn Khối Doanh nghiệp TW
	Lê Thanh Phong

	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

	100. 
	Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
	Nguyễn Văn Tú

	Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam



